
Biểu 2

Tổng số Mô tả công việc, vị trí việc làm cần tuyển
Trình độ 

đào tạo

Chuyên môn/

chuyên ngành

TỔNG SỐ 213

I TT Kiểm soát bệnh tật 15

1 Phòng Kế hoạch nghiệp vụ 1

Vị trí 1 1
Xây dựng kế hoạch, tổng hợp báo cáo, thực hiện chỉ đạo 

tuyến

Đại học trở 

lên

Bác sỹ đa khoa;

Bác sỹ Y học dự 

phòng

2 Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm 2

2
Thực hiện công tác hoạt động các bệnh truyền nhiễm, 

tiêm chủng, phòng chống dịch

Đại học trở 

lên

Bác sỹ đa khoa;

Bác sỹ Y học dự 

phòng

3 Khoa Phòng chống bệnh không lây nhiễm 2

2
Thực hiện công tác  hoạt động các bệnh không lây 

nhiễm, rối loạn do chuyển hóa

Đại học trở 

lên

Bác sỹ đa khoa;

Bác sỹ Y học dự 

phòng

4 Khoa Dinh dưỡng 2

1
Thực hiện công tác khám, tư vấn về dinh dưỡng, xây 

dựng, tổng hợp báo cáo

Đại học trở 

lên

Bác sỹ đa khoa; 

Bác sỹ Y học dự 

phòng

1
Thực hiện công tác khám, tư vấn về dinh dưỡng, xây 

dựng, tổng hợp báo cáo
Đại học CN Dinh dưỡng

5 Khoa Bệnh nghề nghiệp 1

1
Thực hiện công tác hoạt động các bệnh nghề nghiệp, 

quan trắc môi trường

Đại học trở 

lên

Bác sỹ đa khoa;

Bác sỹ Y học dự 

phòng

6 Khoa Sức khỏe sinh sản 1

1
Thực hiện công tác hoạt động các bệnh về sức khỏe 

sinh sản - KHHGĐ

Đại học trở 

lên

Bác sỹ đa khoa;

Thạc sỹ/Bác sỹ 

chuyên I khoa Sản

7 Khoa Ký sinh trùng 1

1
Thực hiện công tác hoạt động các bệnh về ký sinh 

trùng, côn trùng

Đại học trở 

lên

Bác sỹ đa khoa; 

Bác sỹ Y học dự 

phòng;

Thạc sỹ/Bác sỹ 

chuyên I khoa Ký 

sinh trùng

8 Khoa Dược - Vật tư y tế 1

1 Thực hiện công tác hoạt động dược vật tư y tế

Thạc sỹ; 

Chuyên 

khoa I

Dược

9 Phòng khám đa khoa 4

4
Thực hiện công tác khám chữa bệnh tại phòng khám đa 

khoa, chuyên khoa

Đại học trở 

lên

Bác sỹ đa khoa; 

Bác sỹ Y học dự 

phòng

II BVĐK tỉnh 29

1 TT Ung bướu và Y học hạt nhân 4

Vị trí 1 1 Bác sĩ điều trị
Đại học trở 

lên

- Bác sĩ đa khoa

- Thạc sỹ, BsCKI

Vị trí 2 2 Điều dưỡng
Đại học trở 

lên
Điều dưỡng

Vị trí 3 1 Quản lý và cấp phát thuốc
Đại học trở 

lên
Dược

2 TT Tim mạch 3

Vị trí 1 1 Bác sĩ điều trị
Đại học trở 

lên

- Bác sĩ đa khoa

- Bác sĩ chuyên 

ngành tim mạch

Vị trí 2 2 Điều dưỡng
Đại học trở 

lên
Điều dưỡng

3 Khoa Cấp cứu 2

Vị trí 1 2 Điều dưỡng
Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng

4 Khoa Nội tổng hợp 3

Vị trí 1 3 Điều dưỡng
Đại học trở 

lên
Điều dưỡng
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5 Khoa Nội hô hấp - Nội tiết 2

Vị trí 1 2 Điều dưỡng
Đại học trở 

lên
Điều dưỡng

6 Khoa Nhi 2

Vị trí 1 2 Điều dưỡng
Đại học trở 

lên
Điều dưỡng

7 Khoa Ngoại tiết niệu 1

Vị trí 1 1 Bác sĩ điều trị
Đại học trở 

lên

- Bác sĩ đa khoa

- Thạc sỹ, BsCKI

8 Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc 3

Vị trí 1 1 Bác sĩ điều trị
Đại học trở 

lên

- Bác sĩ đa khoa

- Thạc sỹ, BsCKI

Vị trí 2 2 Điều dưỡng
Đại học trở 

lên
Điều dưỡng

9
Khoa Chăm sóc sức khỏe cán bộ và Khám 

chữa bệnh theo yêu cầu 
2

Vị trí 1 1 Bác sĩ điều trị
Đại học trở 

lên

- Bác sĩ đa khoa

- Thạc sỹ, BsCKI

Vị trí 2 1 Điều dưỡng
Đại học trở 

lên
Điều dưỡng

10 Khoa Hóa sinh - Vi sinh 2

Vị trí 1 1 Bác sĩ xét nghiệm
Đại học trở 

lên

- Bác sĩ đa khoa

- Thạc sỹ, BsCKI

Ví trí 2 1 Kỹ thuật viên
Đại học trở 

lên
Xét nghiệm

11 Khoa Huyết học truyền máu 4

Vị trí 1 2 Bác sĩ xét nghiệm
Đại học trở 

lên

- Bác sĩ đa khoa

- Thạc sỹ, BsCKI

Ví trí 2 2 Kỹ thuật viên
Đại học trở 

lên
Xét nghiệm

12 Khoa Sản 1

Vị trí 1 1 Hộ sinh
Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh

III BV Y học cổ truyền 6

1
Phòng Tổ chức hành chính - Quản trị - Vật 

tư thiết bị y tế
1

Vị trí 1 1 Hành chính-Tổng hợp
Đại học trở 

lên
Luật

2 Phòng Tài chính - Kế toán 1

Vị trí 1 1 Thủ quỹ
Cao đẳng 

trở lên
Kế toán

3
Phòng Kế hoạch - Công nghệ thông tin - 

Đào tạo - Chỉ đạo tuyến
1

Vị trí 1 1 Kế hoạch nghiệp vụ
Đại học trở 

lên
Y tế công cộng

4 Khoa Khám bệnh 1

Vị trí 1 1 Bác sỹ khám bệnh
Đại học trở 

lên
Bác sỹ đa khoa

5 Khoa Ngoại - Phụ - Ngũ quan 1

Vị trí 1 1 Bác sỹ điều trị
Đại học trở 

lên

Bác sỹ Y học cổ 

truyền

6 Khoa Nội - Nhi 1

Vị trí 1 1 Kỹ thuật viên
Cao đẳng 

trở lên
Phục hồi chức năng

IV BVĐK thành phố 2

1 Khoa Hồi sức cấp cứu

Vị trí 1 1 Bác sỹ điều trị Đại học Bác sỹ đa khoa

2 Khoa Dược – Trang thiết bị - Vật tư y tế

Vị trí 1 1 Quản lý và cấp phát thuốc 		
Cao đẳng 

trở lên
Dược

V BVĐK Bát Xát 9

1
Phòng Tổ chức hành chính - Tài chính Kế 

toán
1

Vị trí 1 1 Kế toán
Đại học trở 

lên
Kế toán

2 Khoa Cận lâm sàng - Xét nghiệm 2

Vị trí 1 1 Bác sỹ Chẩn đoán hình ảnh
Đại học trở 

lên

Bác sỹ đa khoa hoặc 

chuyên khoa I chẩn 

đoán hình ảnh

Vị trí 2 1 Kỹ thuật viên
Cao đẳng 

trở lên  
Xét nghiệm

3 Khoa Truyền nhiễm 1

Vị trí 1 1 Bác sỹ điều trị Đại học Bác sỹ đa khoa

4 Khoa Nội Nhi 1

Vị trí 1 1 Điều dưỡng
Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng đa khoa



5
Phòng khám đa khoa khu vực Mường Hum 

(Đơn nguyên)
3

Vị trí 1 1 Bác sỹ điều trị Đại học
Bác sỹ Y học cổ 

truyền

Vị trí 2 1 Kỹ thuật viên
Cao đẳng 

trở lên  
Xét nghiệm

Vị trí 3 1 Điều dưỡng
Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng đa khoa

6
Cơ sở điều trị 3 trong 1 (MMT-ARV-VCT) - 

Phòng khám đa khoa khu vực Trịnh Tường
1

Vị trí 1 1 Hỗ trợ điều trị, chăm sóc bệnh nhân
Trung cấp 

trở lên 

Y sỹ, Bác sỹ (có 

chứng nhận điều trị 

Methadone)

VI BVĐK Bảo Thắng 17

1 Khoa Nội - Lây 2

Vị trí 1 1 Bác sỹ điều trị Đại học Bác sỹ đa khoa

Vị trí 2 1 Điều dưỡng
Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng

2 Khoa Hồi sức cấp cứu 3

Vị trí 1 3 Điều dưỡng
Cao đẳng 

trở lên
Gây mê hồi sức

3 Khoa Xét nghiệm 1

Vị trí 1 1 Bác sỹ xét nghiệm Đại học Bác sỹ đa khoa

4 Khoa Ngoại tổng hợp 1

Vị trí 1 1 Bác sỹ điều trị Đại học Bác sỹ đa khoa

5 Khoa Phụ sản 1

Vị trí 1 1 Bác sỹ điều trị Đại học Bác sỹ đa khoa

6 Khoa Liên chuyên khoa 1

Vị trí 1 1 Bác sỹ điều trị Đại học Bác sỹ đa khoa

7 Khoa Chống nhiễm khuẩn 1

Vị trí 1 1 Giám sát, kiểm soát nhiễm khuẩn Đại học
Bác sỹ Y học dự 

phòng

8 Khoa Dược - Vật tư y tế 2

Vị trí 1 1 Dược lâm sàng Đại học Dược

Vị trí 3 1 Quản lý và cấp phát thuốc
Cao đẳng 

trở lên
Dược

9 Khoa Y học cổ truyền 3

Vị trí 1 3 Kỹ thuật viên
Cao đẳng 

trở lên  
Phục hồi chức năng

12 Phòng khám đa khoa khu vực Tằng Loỏng 2

Vị trí 1 1 Bác sỹ việt lý trị liệu - Phục hồi chức năng Đại học
Bác sỹ Y học cổ 

truyền

Vị trí 2 1 Kỹ thuật viên
Cao đẳng 

trở lên
Phục hồi chức năng

VII BVĐK Bảo Yên 13

1
Phòng Tổ chức hành chính - Tài chính Kế 

toán
1

Vị trí 1 1 Văn thư lưu trữ
Trung cấp 

trở lên
Văn thư 

2 Khoa Ngoại tổng hợp 1

Vị trí 1 1 Điều dưỡng Đại học Điều dưỡng

3 Khoa Nội 2

Vị trí 1 2 Điều dưỡng
Cao đẳng 

trở lên 
Điều dưỡng

4 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 1

Vị trí 1 1 Giám sát, kiểm soát nhiễm khuẩn
Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng

5 Khoa Cận lâm sàng 2

Vị trí 1 1 Bác sỹ xét nghiệm Đại học Bác sỹ đa khoa

Vị trí 1 1 Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm tại khoa Đại học
Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm

6 Khoa Dược 1

Vị trí 1 1 Dược lâm sàng Đại học Dược

7 Phòng khám đa khoa khu vực Bảo Hà 1

Vị trí 1 1 Bác sỹ Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng Đại học
Bác sỹ Y học cổ 

truyền

8 Phòng khám đa khoa khu vực Nghĩa Đô 4

Vị trí 1 1 Bác sỹ khám bệnh Đại học Bác sỹ đa khoa

Vị trí 2 2 Bác sỹ Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng Đại học
Bác sỹ Y học cổ 

truyền

Vị trí 3 1 Điều dưỡng
Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng

VIII BVĐK Bắc Hà 6

1 Phòng Kế hoạch tổng hợp 1



Vị trí 1 1 Công nghệ thông tin Kỹ sư Công nghệ thông tin

2 Khoa Sản 2

Vị trí 1 2 Hộ sinh
Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh

3 Khoa Ngoại 1

Vị trí 1 1 Điều dưỡng Đại học Gây mê hồi sức

4 Khoa Hồi sức cấp cứu 1

Vị trí 1 1 Bác sỹ điều trị Đại học Bác sỹ đa khoa

5 Phòng khám đa khoa khu vực Lùng Phình 1

1 Điều dưỡng Đại học chuyên ngành Phụ sản

IX BVĐK Mường Khương 9

1 Khoa Nội tổng hợp 2

Vị trí 1 2 Bác sỹ điều trị Đại học Bác sỹ đa khoa

2 Khoa Khám bệnh 1

vị trí 1 1 Bác sỹ khám bệnh Đại học Bác sỹ đa khoa

3 Khoa Ngoại tổng hợp 1

Vị trí 1 1 Bác sỹ điều trị Đại học Bác sỹ đa khoa

4 Khoa Xét nghiệm 1

Vị trí 1 1 Bác sỹ xét nghiệm Đại học Bác sỹ đa khoa

5
Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực & chống 

độc
2

Vị trí 1 1 Bác sỹ điều trị Đại học Bác sỹ đa khoa

Vị trí 2 1 Điều dưỡng
Cao đẳng 

trở lên
Gây mê hồi sức

6 Khoa Nhi 1

Vị trí 1 1 Điều dưỡng Đại học Điều dưỡng

7 Khoa Dược - Vật tư y tế 1

Vị trí 1 1 Quản lý và cấp phát thuốc
Cao đẳng 

trở lên
Dược

X BVĐK Văn Bàn 15

1
Phòng Tổ chức hành chính - Tài chính Kế 

toán
2

Vị trí 1 1 Văn thư, lưu trữ
Đại học trở 

lên

Có bằng tốt nghiệp 

đại học trở lên với 

ngành hoặc chuyên 

ngành văn thư - lưu 

trữ, lưu trữ học. 

Trường hợp có bằng 

tốt nghiệp đại học 

chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ văn 

thư do cơ sở đào tạo 

có thẩm quyền cấp

Vị trí 2 1 Kế toán Đại học Kế toán

2 Khoa Khám bệnh 2

Vị trí 1 1 Hộ sinh
Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh

Vị trí 2 1 Điều dưỡng
Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng

3 Khoa Ngoại - Liên chuyên khoa 2

Vị trí 1 2 Bác sỹ điều trị Đại học Bác sỹ đa khoa

4 Khoa Nội 4

Vị trí 1 2 Bác sỹ điều trị Đại học Bác sỹ đa khoa

Vị trí 2 2 Điều dưỡng
Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng

5 Khoa Cận lâm sàng 3

Vị trí 1 1 Bác sỹ xét nghiệm Đại học Bác sỹ đa khoa

Vị trí 2 2 Kỹ thuật viên
Cao đẳng 

trở lên

Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm

6 Khoa Phụ sản 1

Vị trí 1 1 Hộ sinh
Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh

7 Phòng khám đa khoa khu vực Võ Lao 1

Vị trí 1 1 Hộ sinh
Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh

XI BVĐK Sa Pa 20

1 Phòng Tổ chức hành chính 1

Vị trí 1 1 Thủ quỹ
Cao đẳng 

trở lên
Kế toán

2 Phòng Điều dưỡng 2

Vị trí 1 1 Công tác xã hội Đại học Quản trị kinh doanh

Vị trí 2 1 Tư vấn dinh dưỡng
Cao đẳng 

trở lên
Dinh dưỡng



3 Khoa Chống nhiễm khuẩn 2

Vị trí 1 1 Giám sát, kiểm soát nhiễm khuẩn Đại học Bác sỹ đa khoa

Vị trí 1 1 Giám sát, kiểm soát nhiễm khuẩn
Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng

4 Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh 2

Vị trí 1 1 Bác sỹ xét nghiệm Đại học Bác sỹ đa khoa

Vị trí 2 1 Kỹ thuật viên
Cao đẳng 

trở lên
Chẩn đoán hình ảnh

5 Khoa Dược 1

Vị trí 1 1 Kỹ thuật sửa chữa thiết bị y tế Đại học

Tự động hóa chuyên 

ngành Điện tử, điện 

tử y tế

6 Khoa Khám bệnh 1

Vị trí 1 1 Bác sỹ khám bệnh Đại học Bác sỹ đa khoa

7 Khoa Sản 1

Vị trí 1 1 Hộ sinh
Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh

8 Khoa Nội 3

Vị trí 1 1 Bác sỹ điều trị Đại học Bác sỹ đa khoa

Vị trí 2 2 Điều dưỡng
Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng

9 Khoa Y học cổ truyền 2

Vị trí 1 2 Bác sỹ Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng Đại học
Bác sỹ Y học cổ 

truyền

10 Khoa Truyền nhiễm 1

Vị trí 1 1 Bác sỹ điều trị Đại học Bác sỹ đa khoa

11 Phòng khám đa khoa khu vực Bản Khoang 3

Vị trí 1 1 Kỹ thuật viên
Cao đẳng 

trở lên
Chẩn đoán hình ảnh

Vị trí 2 1 Hộ sinh
Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh

Vị trí 3 1 Điều dưỡng
Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng

12 Phòng khám đa khoa khu vực Thanh Phú 1

Vị trí 1 1 Điều dưỡng
Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng

XII TTYT Bát Xát 10

1 Phòng Tổ chức hành chính 1

Vị trí 1 1

Thực hiện công tác TCCB, xây dựng kế hoạch đào tạo 

hàng năm, đào tạo theo giai đoạn phù hợp với nhu cầu 

chuyên môn và định hướng phát triển của đơn vị, báo 

cáo thống kê nhân lực, quản lý hồ sơ cán bộ, Thực hiện 

nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi người lao động, theo dõi, 

giám sát và kiến nghị xử lý việc chấp hành kỷ luật lao 

động của cán bộ viên chức, tiếp nhận  đơn thư khiếu 

nại, tố cáo; 

Cử nhân Luật kinh tế

2 Trạm Y tế xã Y Tý 1

Vị trí 1 1 Thực hiện các nhiệm vụ về Y tế dự phòng
Trung cấp 

trở lên
Y sỹ, Bác sỹ đa khoa

3 Trạm Y tế xã Mường Vi 1

Vị trí 1 1
Truyền thông, giáo dục sức khoẻ và quản lý sức khoẻ 

cộng đồng

Trung cấp 

trở lên
Y sỹ, Bác sỹ đa khoa

4 Trạm Y tế xã Quang Kim 1

Vị trí 1 1
 Truyền thông, giáo dục sức khỏe và quản lý sức khỏe 

cộng đồng

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng

5 Trạm Y tế xã Mường Hum 1

Vị trí 1 Chăm sóc sức khoẻ sinh sản
Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh

6 Trạm Y tế xã Sàng Ma Sáo 1

Vị trí 1 1 Chăm sóc sức khoẻ sinh sản
Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh

7 Trạm Y tế xã Nậm Pung 1

Vị trí 1 1 Chăm sóc sức khoẻ sinh sản
Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh

8 Trạm Y tế thị trấn 2

Vị trí 1 1 Chăm sóc sức khoẻ sinh sản
Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh

Vị trí 2 1 Quản lý và cấp phát thuốc Đại học Dược

9 Trạm Y tế xã Trung Lèng Hồ 1

Vị trí 1 1 Quản lý và cấp phát thuốc
Cao đẳng 

trở lên
Dược

XIX TTYT Bảo Yên 7

1 Trạm Y tế xã Bảo Hà 1



Vị trí 1 1
Thực hiện chuyên môn công tác Dược, cấp phát thuốc 

cho bệnh nhân, quản lý thuốc tại trạm Y tế xã

Cao đẳng 

trở lên
Dược 

2 Trạm Y tế xã Kim Sơn 2

Vị trí 1 1
Thực hiện chuyên môn công tác Dược, cấp phát thuốc 

cho bệnh nhân, quản lý thuốc tại trạm Y tế xã

Cao đẳng 

trở lên
Dược

Vị trí 2 1 Thực hiện công tác Chăm sóc sức khỏe sinh sản.
Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh

3 Trạm Y tế xã Tân Tiến 1

Vị trí 1 1
Thực hiện chuyên môn công tác Dược, cấp phát thuốc 

cho bệnh nhân, quản lý thuốc tại trạm Y tế xã

Cao đẳng 

trở lên
Dược 

4 Trạm Y tế xã Thượng Hà 1

Vị trí 1 1 Thực hiện công tác khám, chữa bệnh ban đầu
Trung cấp 

trở lên
Y sỹ, Bác sỹ đa khoa

5 Trạm Y tế xã Vĩnh Yên 1

Vị trí 1 1
Thực hiện chuyên môn công tác Dược, cấp phát thuốc 

cho bệnh nhân, quản lý thuốc tại trạm Y tế xã

Cao đẳng 

trở lên
Dược

6 Trạm Y tế xã Xuân Hòa 1

Vị trí 1 1
Thực hiện chuyên môn công tác Dược, cấp phát thuốc 

cho bệnh nhân, quản lý thuốc tại trạm Y tế xã

Cao đẳng 

trở lên
Dược 

XV TTYT Bắc Hà 9

1 Phòng Tổ chức hành chính 1

Vị trí 1 1 Hành chính tổng hợp
Trung cấp 

trở lên
Y sỹ, Bác sỹ đa khoa

2 Phòng Truyền thông & Giáo dục sức khỏe 1

Vị trí 1 1
Thực hiện nhiệm vụ về truyền thông và giáo dục sức 

khỏe

Trung cấp 

trở lên
Y sỹ, Bác sỹ đa khoa

3 Khoa An toàn thực phẩm 2

Vị trí 1 2 Quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm Đại học Y tế công cộng

4 Trạm Y tế xã Bản Cái 1

Vị trí 1 1 Chăm sóc sức khỏe sinh sản
Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh

5 Trạm Y tế xã Cốc Ly 1

Vị trí 1 1 Chăm sóc sức khỏe sinh sản
Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh

6 Trạm Y tế xã Cốc Lầu 1

Vị trí 1 1 Chăm sóc sức khỏe sinh sản
Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh

7 Trạm Y tế xã Thải Giàng Phố 1

Vị trí 1 1 Quản lý và cấp phát thuốc
Cao đẳng 

trở lên
Dược

8 Trạm Y tế xã Nậm Lúc 1

Vị trí 1 Khám bệnh, chữa bệnh
Trung cấp 

trở lên
Y sỹ, Bác sỹ đa khoa

XIV TTYT Mường Khương 7

1 Trạm y tế xã Bản Lầu 1

Vị trí 1 1 Thực hiện các nhiệm vụ về y tế dự phòng
Trung cấp 

trở lên
Y sỹ, Bác sỹ đa khoa

2 Trạm y tế xã Thanh Bình 1

Vị trí 1 1 Thực hiện các nhiệm vụ về y tế dự phòng
Trung cấp 

trở lên
Y sỹ, Bác sỹ đa khoa

3 Trạm y tế xã Cao Sơn                         2

Vị trí 1 1 Thực hiện các nhiệm vụ về y tế dự phòng
Trung cấp 

trở lên
Y sỹ, Bác sỹ đa khoa

Vị trí 2 1 Thực hiện nhiệm vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản
Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh

4 Trạm y tế xã La Pan Tẩn 2

Vị trí 1 1 Thực hiện các nhiệm vụ về y tế dự phòng
Trung cấp 

trở lên
Y sỹ, Bác sỹ đa khoa

Vị trí 2 1 Thực hiện nhiệm vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản
Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh

5 Trạm y tế xã Tả Thàng 1

Vị trí 1 1
Truyền thông, giáo dục sức khỏe và quản lý sức khỏe 

cộng đồng

Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh

XVII TTYT Văn Bàn 17

1 Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế 1

Vị trí 1 1 Quản lý Dược, Vật tư y tế Đại học Dược

2 Khoa An toàn thực phẩm 1

Vị trí 1 1 Quản lý An toàn thực phẩm
Đại học trở 

lên
Y tế công cộng

3 Phòng Kế hoạch tài chính 1

Vị trí 1 1

Quản lý, hướng dẫn trạm Y tế các xã, thị trấn về lĩnh 

vực chuyên môn, lâm sàng nhằm thực hiện tốt trong 

công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Y tế tuyến xã, thị 

trấn

Đại học Bác sỹ đa khoa

4 Trạm Y tế xã Nậm Xây 1



Vị trí 1 1
Truyền thông, giáo dục sức khỏe và quản lý sức khỏe 

cộng đồng

Trung cấp 

trở lên
Y sỹ, Bác sỹ đa khoa

5 Trạm Y tế xã Minh Lương 2

Vị trí 1 1 Quản lý và cấp phát thuốc
Cao đẳng 

trở lên
Dược

Vị trí 2 1
Truyền thông, giáo dục sức khỏe và quản lý sức khỏe 

cộng đồng

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng

6 Trạm Y tế xã Dần Thàng 1

Vị trí 1 1 Chăm sóc sức khỏe sinh sản
Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh

7 Trạm Y tế xã Nậm Chày 2

Vị trí 1 1
Truyền thông, giáo dục sức khỏe và quản lý sức khỏe 

cộng đồng

Trung cấp 

trở lên
Y sỹ, Bác sỹ đa khoa

Vị trí 2 1 Chăm sóc sức khỏe sinh sản
Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh

8 Trạm Y tế xã Hòa Mạc 1

Vị trí 1 1
Truyền thông, giáo dục sức khỏe và quản lý sức khỏe 

cộng đồng

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng

9 Trạm Y tế xã Khánh Yên Hạ 1

Vị trí 1 1 Thực hiện các nhiệm vụ về Y tế dự phòng
Trung cấp 

trở lên
Y sỹ, Bác sỹ đa khoa

10 Trạm Y tế xã Chiềng Ken 1

Vị trí 1 1 Thực hiện các nhiệm vụ về Y tế dự phòng
Trung cấp 

trở lên
Y sỹ, Bác sỹ đa khoa

11 Trạm Y tế xã Nậm Dạng 1

Vị trí 1 1 Khám bệnh, chữa bệnh
Trung cấp 

trở lên
Y sỹ, Bác sỹ YHCT

12 Trạm Y tế xã Võ Lao 2

Vị trí 1 1 Quản lý và cấp phát thuốc
Cao đẳng 

trở lên
Dược

Vị trí 2 1 Khám bệnh, chữa bệnh
Trung cấp 

trở lên
Y sỹ, Bác sỹ đa khoa

13 Trạm Y tế xã Dương Quỳ 1

Vị trí 1 1 Quản lý và cấp phát thuốc
Cao đẳng 

trở lên
Dược

14 Trạm Y tế xã Nậm Mả 1

1
Truyền thông, giáo dục sức khỏe và quản lý sức khỏe 

cộng đồng

Trung cấp 

trở lên
Y sỹ, Bác sỹ đa khoa

XVIII TTYT Si Ma Cai 22

Khối Khám chữa bệnh 19

1 Khoa Khám bệnh 2

Vị trí 1 2 Bác sỹ khám bệnh Đại học Bác sỹ đa khoa

2 Khoa Liên chuyên khoa 2

Vị trí 1 2 Bác sỹ điều trị Đại học Bác sỹ đa khoa

3 Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản 2

Vị trí 1 2 Bác sỹ điều trị Đại học Bác sỹ đa khoa

4 Khoa Nội tổng hợp 1

Vị trí 1 1 Bác sỹ điều trị Đại học Bác sỹ đa khoa

5 Khoa Nhi 2

Vị trí 1 2 Bác sỹ điều trị Đại học Bác sỹ đa khoa

6 Khoa Ngoại tổng hợp 2

Vị trí 1 2 Bác sỹ điều trị Đại học Bác sỹ đa khoa

7 Khoa Hồi sức cấp cứu 2

Vị trí 1 2 Bác sỹ điều trị Đại học Bác sỹ đa khoa

8 Khoa Truyền nhiễm 1

Vị trí 1 1 Bác sỹ điều trị Đại học Bác sỹ đa khoa

9 Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh 2

Vị trí 1 2 Bác sỹ Chẩn đoán hình ảnh Đại học Bác sỹ đa khoa

10 Phòng khám đa khoa khu vực Cán Cấu 1

Vị trí 1 1 Khám, chữa bệnh tại PKĐKKV Đại học Bác sỹ đa khoa

11 Phòng khám đa khoa khu vực Sín Chéng 2

Vị trí 1 2 Khám, chữa bệnh tại PKĐKKV Đại học Bác sỹ đa khoa

Khối Dự phòng 3

12 Trạm Y tế xã Thào Chư Phìn 1

Vị trí 1 1 Khám, chữa bệnh tại Trạm Y tế xã Đại học Bác sỹ đa khoa

13 Trạm Y tế xã Bản Mế 1

Vị trí 1 1 Khám, chữa bệnh tại Trạm Y tế xã Đại học Bác sỹ đa khoa

14 Trạm Y tế thị trấn Si Ma Cai 1

Vị trí 1 1 Khám, chữa bệnh tại Trạm Y tế xã Đại học Bác sỹ đa khoa
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